
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Số hộ chiếu KN 

NGHE

KN 

ĐỌC

KN 

VIẾT

KN 

NÓI
Điểm 

TB

Điểm

 làm 

tròn 

Đạt 

bậc

1 230121 XAYLUESONG KONGPHENG 11/04/2004 P 2422521 4,5 3 4 6 4,375 4,5 3

2 230122 PAVINA MANIVONE 06/07/2005 PA 0389304 5 4 7 7 5,75 6 4

3 230123 KAIYYAPHONE SIHAZAIYYALAD 19/7/2005 PA 0456413 5 6 6 7 6 6 4

4 230124 NITTHIKONE KEOVONGSY 08/11/2004 PA 0458420 7 3,5 9 8,5 7 7 4

5 230125 AEING PHONESAVANH 03/02/2003 PA 0452188 6 3 7,5 8 6,125 6 4

6 230126 PHOUNSIT LORSOMMA 30/05/2004 PA 0453111 5 4 7,5 7,5 6 6 4

7 230127 ANOUXA PHOUTLIENTHONG 28/11/2004 PA 0475673 5 4,5 8 8 6,375 6,5 4

8 230128 KITTHIPHONG VONGDALA 29/01/2005 PA 0448692 6 4,5 7 7,5 6,25 6,5 4

9 230129 PISAR SONEPHAN 26/01/2004 PA 0456032 5 3,5 3,5 5 4,25 4,5 3

10 230130 SOMPHONE DUANGNGERN 13/08/2005 PA 0452082 4 3 3,5 6,5 4,25 4,5 3

11 230131 SOU CHANPASERD 21/8/2004 PA 0454805 6,5 5,5 8,5 8 7,125 7 4

12 230132 FONG CHANG 10/08/2002 PA 0475632 6 5 8 7 6,5 6,5 4

13 230133 JACKY SEELATHONE 07/01/2004 PA 0466257 5 5,5 6,5 7 6 6 4

14 230134 PHOUMIPHON KHAMPHANPHENG 04/12/2004 PA 0463351 4 3,5 2,5 5,5 3,875 4 3
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15 230135 THITSADAVONG SIPASEUT 11/12/2005 PA 0466225 3,5 4,5 4,5 6 4,625 4,5 3

16 230136 PHOMSIDAVANNACHITH BOUASAVANH l0/01/2005 PA 0425306 5,5 3 6,5 8,5 5,875 6 4

17 230137 PHOMLEKVILAY CHANHOM 19/08/2004 PA 0438368 4,5 5 7,5 8 6,25 6,5 4

18 230138 SOUPHINTHONE SISOUPHAN 03/08/2004 PA 0445197 5 5,5 7 8 6,375 6,5 4

Tổng số thi sinh đăng ký dự thi 18

Tổng số thi sinh có mặt dự thi 18

Số thi sinh đạt bậc 6 0

Số thi sinh đạt bậc 5 0

Số thi sinh đạt bậc 4 13

Số thi sinh đạt bậc 3 5

Số thi sinh đạt bậc 2 0

Số thi sinh đạt bậc 1 0

Ngày 10 tháng 9 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG THI

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Thu Giang
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